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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Câu/Mã đề 111 112 113 114 

1 B B D A 

2 A D D B 

3 D A A C 

4 B B D D 

5 B D D A 

6 B C D A 

7 C A D A 

8 C C B D 

9 C D B B 

10 A C B D 

11 A A D D 

12 D A B B 

13 C C A C 

14 D A A D 

15 B C D B 

16 C A B A 

17 C A C C 

18 C D A B 

19 C C B D 

20 A B B C 

21 D A D A 

22 B D D C 

23 D C C A 

24 A A D B 

25 D C D B 

26 D C C B 

27 D B C A 

28 D B D C 

PHẦN B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu Gợi ý đáp án Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

- Nêu được ý nghĩa điện dung của tụ. 

-  Nêu được ý nghĩa hiệu điện thế giới hạn. 

- Tính được điện tích 6Q CU 2200.10 .12 0,03C−= =   

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,5 điểm 

Câu 2 - Tính được lực tương tác điện tích 1 2q ,q lên 3q :  



(1 điểm) ( ) ( )

( )
( )

8 7

1 3 9 3

13 22

6.10 . 2.10q q
F k 9.10 5,4.10 N

AM 0,1 2

− −

−
− −

= = =  

( ) ( )

( )
( )

8 7

2 3 9 3

23 22

6.10 . 2.10q q
F k 9.10 5,4.10 N

BM 0,1 2

− −

−
−

= = =  

Lực điện tổng hợp do điện tích 1 2q ,q tác dụng lên 3q đặt tại M: 

13 23F F F= +  

Do 
13 23F F⊥  

Suy ra ( )2 2 3

13 23F F F 5,4 2.10 N−= + =  

 

0,25 điểm 

 

 

 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 

 

 

 

0,25 điểm 

Câu 3 

(1 điểm) 

a) Tính các hiệu điện thế UAB và UBC: 

AB ABU E.d 4000.0,1 400V= = =  

( )BC BCU E.d 4000. 0,05 200V= = − = −  

b) Công của lực điện trường: ( )CH CHA qEd 0 J= =  

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

0,5 điểm 
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